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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận giải thi thiết kế sản phẩm CNTT, bài giảng điện tử, bài giảng 

điện tử STEM huyện Mỹ Đức năm học 2023-2024 

  
 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC 

Căn cứ Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 21/9/2023 về kế hoạch tổ chức 

Ngày hội CNTT và STEM năm học 2023-2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ- UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện 

Mỹ Đức về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Căn cứ kết quả thi thiết kế sản phẩm CNTT, bài giảng điện tử, bài giảng điện 

tử STEM huyện Mỹ Đức năm học 2023 - 2024 

Xét đề nghị của bộ phận Công nghệ thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Công nhận 131 giải thi thiết kế sản phẩm CNTT, bài giảng điện tử, Bài 

giảng điện tử STEM huyện Mỹ Đức năm học 2023 - 2024: 

 Trong đó:  Giải nhất: 12 giải 

   Giải nhì: 20 giải 

   Giải ba: 35 giải 

   Giải khuyến khích: 64 giải. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các tổ Chuyên môn giáo dục Mầm non, Chuyên môn giáo dục Tiểu 

học, Chuyên môn giáo dục THCS, Tổ XDĐN - Hành chính - tổng hợp, Hiệu trưởng 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện và các thành viên có tên trong 

Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

TRƯỞNG PHÒNG 

        Nơi nhận:                 

-  Như điều 3; ( Để thực hiện ) 

-  Lưu .  
 

 

    Lê Văn Hiến 



DANH SÁCH SẢN PHẨM, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẠT GIẢI 

NGÀY HỘI CNTT-STEM HUYỆN MỸ ĐỨC - NĂM HỌC 2023-2024 

CẤP HỌC MẦM NON 

(Kèm theo quyết định số:     /QĐ-PGD&ĐT  ngày         /02/2024 

của Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức)     
 

 

TT Đơn vị Tên sản phẩm 
Tên tác giả (nhóm 

tác giả) 
Giải 

1 Tuy Lai A 
Kỹ năng thoát hiểm khi xảy 

ra hỏa hoạn 
Phùng Thị Ly Nhất 

2 An Tiến 
Dạy trẻ kỹ năng "An toàn khi 

ở nhà một mình" 
Nguyễn Thị Thập Nhất 

3 Tuy Lai B Làm quen với toán: Ghép đôi Nguyễn Thị Hoài Nhất 

4 An Phú B 
Cùng chung tay bảo vệ môi 

trường. 
Nguyễn Thị Huế Nhất 

5 Tuy Lai A 
Kỹ năng an toàn khi ở nhà 

một mình 
Nguyễn Thị Nga Nhì 

6 Thượng Lâm 
Khám phá vật cản sáng, vật 

xuyên sáng 

Phùng Thị Huyền-

Nguyễn Trang Thu - 

Nguyễn Thu Trang 

Nhì 

7 Đại Nghĩa Khám phá quả trứng 

Nguyễn Thị Diệu - 

Lê Thị Thanh Ngân - 

Nguyễn Thị Kim 

Dung 

Nhì 

8 Phùng Xá 
Dự án làm tóc giả tặng bệnh 

nhân ung thư 

Nguyễn Việt Anh - 

Dương Thị Liên - Lê 

Thị Vinh 

Nhì 

9 Phù Lưu Tế Khám phá con ong mật Nguyễn Thị Nga Nhì 

10 An Tiến 
Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ vùng 

riêng tư 
Nguyễn Thị Len Nhì 

11 Bột Xuyên Dự án tái chế giấy Phạm Thị Hằng Nhì 

12 
Hương Sơn 

A 
Thí nghiệm "Tạo mưa" Nguyễn Thị Hương Nhì 

13 Phúc Lâm Làm quen chữ cái h - k Khuất Thị Nguyên Nhì 

14 Đồng Tâm Dạy trẻ Kỹ năng Gấp khăn Nguyễn Thị Nương Ba 

15 Phùng Xá 
 Bài CODING Mã hoá hướng 

bằng các giác quan  

Đỗ Thị Thuý - 

Nguyễn Thị Thảo 
Ba 

16 Bột Xuyên Thử thách xây cầu Kim Thị Thủy Ba 

17 Tế Tiêu 
Nghệ thuật làm tranh Mosaic 

từ vỏ trứng 
Nguyễn Thị Phương Ba 



18 Mỹ Thành 
Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay để 

bảo vệ bản thân 
Nguyễn Thị Hòa Ba 

19 
Hương Sơn 

A 

Hướng dẫn kỹ năng phòng 

chống hỏa hoạn 

Vương Thị Huyền 

Trang 
Ba 

20 Lê Thanh B 
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết và 

bảo vệ vùng riêng tư 
Nguyễn Thị Ngọc Ba 

21 An Phú A 
Làm quen chữ cái u,ư( ứng 

dụng Steam) 
Bùi Thị Hạnh Ba 

22 Hợp Tiến B Vòng đời của loài bướm Đinh Thị Ngọc Ba 

23 Hùng Tiến Khám phá con Kiến Đào Thị Tuyết Dung Ba 

24 Đại Nghĩa Khám phá hạt gạo 

Lê Thị Hiền - Lê Thị 

Hương - Nguyễn Thị 

Thu Ngà 

Ba 

25 Đồng Tâm 
Dạy trẻ Kỹ năng Tính trung 

thực 

Lê Thị Nga, Lê Thị 

Giang 
Ba 

26 Phúc Lâm Khám phá quả trứng Nguyễn Thị Chi Ba 

27 Lê Thanh A 
Nhận biết giờ đúng trên đồng 

hồ 
Phạm Thị Vân Ba 

28 Lê Thanh B 
Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh 

đuối nước 
 Đặng Thịnh Thịnh 

Khuyến 

khích 

29 Thượng Lâm 
Khám phá khoa hoc: Tìm 

hiểu nghệ thuật múa rối bóng 

Nguyễn Thị Trang- 

Nguyễn Phương 

Thảo- Hồ Như 

Quỳnh 

Khuyến 

khích 

30 Xuy Xá 

DẠY TRẺ NHẬN BIẾT 

VÙNG RIÊNG TƯ VÀ QUY 

TẮC 5 NGÓN TAY 

Nguyễn Thị Huyền 

Thu 

Khuyến 

khích 

31 Vạn Kim Truyện: "Thỏ ngoan" 
Đỗ Thị Mai Hương - 

Vũ Thoại Mỹ 

Khuyến 

khích 

32 Đại Hưng 
Hoạt động tạo hình làm 

chuông gió phát ra âm thanh  

Nguyễn Thị Huyền 

Thương - Trần Thị 

Hồng - Nguyễn Thị 

Việt Trang  

Khuyến 

khích 

33 Phù Lưu Tế Tái chế giấy 
Nguyễn Thị Kim 

Thủy 

Khuyến 

khích 

34 An Phú A Dự án: Làm đám mây 
Trần Thị Huyền 

Trang 

Khuyến 

khích 

35 Hợp Thanh Tìm hiểu về loài ong mật Phạm Thị Hiền 
Khuyến 

khích 



36 Hồng Sơn 
Đếm đến 3, nhận biết nhóm 

có số lượng 3, nhận biết số 3 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Khuyến 

khích 

37 Hợp Tiến A 
Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ vùng 

riêng tư 
Nguyễn Thị Phương 

Khuyến 

khích 

38 Đại Hưng Khám phá con kiến Trần Thị Vui  
Khuyến 

khích 

39 Tuy Lai B 
Hướng dẫn kỹ năng xử lý khi 

đi lạc 
Nguyễn Thị Thắm 

Khuyến 

khích 

40 Hợp Thanh 
LQVT: Sắp sếp 3 đối tượng 

theo quy tắc ABCC 
Kim Thị Hiền 

Khuyến 

khích 

41 
Hương Sơn 

B 

Kỹ năng "Phòng chống dịch 

bệnh" 
Lê Thị Mỹ Linh 

Khuyến 

khích 

42 Hùng Tiến 
 Làm Chiếc phao bơi cho 

"bạn Cam" 
Lê Thị Dung 

Khuyến 

khích 

43 Tế Tiêu Sáng tạo tranh trên mặt nước Phạm Thị Hồng Lựu 
Khuyến 

khích 

44 An Mỹ 
Tìm hiểu 1 số động vật sống 

trong rừng 
Đinh Thị Huyền 

Khuyến 

khích 

45 An Mỹ Khám phá vì sao có mưa 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

Khuyến 

khích 

46 Lê Thanh A 
Ôn nhận biết phân biệt hình 

tròn - hình vuông 
Nguyễn Thị Von 

Khuyến 

khích 

47 An Phú B Khám phá Rác để ở đâu ?  Trần Thị Thùy 
Khuyến 

khích 

48 Hợp Tiến B 

Tách 8 đối tượng thành 2 

phần bằng các cách khác 

nhau 

Trần Thị Son 
Khuyến 

khích 

49 Mỹ Thành Làm hộp bút từ lõi giấy Nguyễn Thị Ngà 
Khuyến 

khích 

50 Đốc Tín Vòng tuần hoàn của nước 
Trịnh Thị Minh Thúy 

_ Nguyễn Thị Huyền 

Khuyến 

khích 

51 Hồng Sơn 
Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay để 

bảo về bản thân 
Trần Thị Quê 

Khuyến 

khích 

52 
Hương Sơn 

B 

Khám phá "Không khí sạch ở 

đâu?" 

Đồng Thị Trang- 

Nguyễn Thị Mỹ Bình 

Khuyến 

khích 

53 Vạn Kim 
Khám phá vòng đời của con 

muỗi 
Bùi Thị Nhung 

Khuyến 

khích 

54 Đốc Tín Khám phá quả trứng Trịnh Thị Minh Thúy  
Khuyến 

khích 



DANH SÁCH SẢN PHẨM, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẠT GIẢI 

NGÀY HỘI CNTT-STEM HUYỆN MỸ ĐỨC - NĂM HỌC 2023-2024 

CẤP HỌC TIỂU HỌC 

(Kèm theo quyết định số:     /QĐ-PGD&ĐT  ngày         /02/2024 

của Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức)     
 

TT Đơn vị Tên sản phẩm 
Tên tác giả (nhóm 

tác giả) 
Giải 

1 
TH&THCS Mỹ 

Đức 

Bài 6: Tích cực hoàn thành 

nhiệm vụ 

Nguyễn Thị Loan-

Nguyễn Thị Khanh 
Nhất 

2 
TH&THCS Mỹ 

Đức 
Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn 

Phạm Thị Trang-

Nghiêm Thị Thanh 

Hương 

Nhất 

3 Vạn Kim 
Bài 46: Khối trụ, khối cầu 

(Tiết 1) 
Đồng Thị Mầu Nhất 

4 Thượng Lâm 
Bài 2: Phòng tránh hỏa 

hoạn khi ở nhà 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Giang  
Nhất 

5 Đại Nghĩa 

Chủ đề: Đại dương mênh 

mông. Bài 2: Những con 

vật dưới đại dương  

Nguyễn Thị Ngọc 

Mai 
Nhì 

6 Hương Sơn C 
Bài 5. Làm quen với máy 

tính 
Lê Thị Hồng Phượng  Nhì 

7 Tuy Lai B Bài 31: Gam 
Bùi Thị Thanh 

Hương 
Nhì 

8 Phù Lưu Tế 
Bài 3. Nhiều hơn, ít hơn, 

bằng nhau (Tiết 1) 
Nguyễn Thị Khuyên Nhì 

9 Đốc Tín Hình tam giác, hình tròn Đỗ Thị Thanh Nhuần Nhì 

10 Tuy Lai A 
Tiết 45, Unit 5. Lesson 1 - 

Task 1,2,3 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Nhì 

11 Hợp Thanh A Bài: Giây, thế kỉ 
Nguyễn Thanh Thảo, 

Phạm Đức Tráng 
Ba 

12 Hồng Sơn Bài 1: Kể về gia đình Nguyễn Thị Xuyên Ba 

13 An Phú 
Bài 25. Cơ quan bài tiết 

nước tiểu ( t2) 
Nguyễn Thị Chín Ba 

14 Mỹ Thành 
Bài 13: Hoạt động giao 

thông 
Nguyễn Thị Thư Ba 

15 Lê Thanh A 
Bài 16: Sao chép, di 

chuyển,xoá văn bản 
Nguyễn Thị Hoa Ba 

16 Hương Sơn B Bài 10: Bàn phím máy tính Phạm Thị Loan Ba 



17 Hợp Thanh B 

Thực hành làm mô hình 

vòng tuần hoàn của nước 

trong tự nhiên. Bài 1: Sự 

chuyển thể của nước và 

vòng tuần hoàn của nước 

trong tự nhiên  

Nguyễn Thị Hạnh; 

Đỗ Thị Hồng Nhâm 
Ba 

18 Hương Sơn C 

Bài 11.Di tích lịch sử - văn 

hóa và cảnh quan thiên 

nhiên ( Tiết 1)  

Lê Thị Hồng Phượng 

-Phan Thị Yến  
Ba 

19 Lê Thanh B 

Bài 23: Sự chuyển thể của 

nước và vòng tuần hoàn của 

nước trong tự nhiên. 

Nguyễn Thị Dư Ba 

20 Phúc Lâm 
Bài 23. Thực hành tạo bài 

trình chiếu 
Ngô Thị Gấm Ba 

21 Thượng Lâm Bài 9: Đồng hồ tiện ích Nguyễn Thị Thật Ba 

22 Mỹ Thành 
 Tiết 11: Nghe nhạc Đi học. 

Ôn đọc nhạc bài số 2 
Nguyễn Ngọc Tuyên 

Khuyến 

khích 

23 Phùng Xá 

Bài Stem môn công nghệ 4: 

bài: Chậu hoa và cây cảnh 

mini 

Nguyễn Quang Bình 
Khuyến 

khích 

24 Xuy Xá Vòng tuần hoàn của nước Nguyễn Ngọc Điệp 
Khuyến 

khích 

25 Tuy Lai A Bai 22: Đường trường sơn 
Nguyễn Văn Khoa  - 

Vũ Thị Hương 

Khuyến 

khích 

26 Đồng Tâm 
Bài 11: Âm thanh trong 

cuộc sống 
Phùng Thị Liễu 

Khuyến 

khích 

27 Đại Hưng Bài 1: Xe Buồm Nguyễn Thị Nương 
Khuyến 

khích 

28 An Phú Bài 4. Ham học hỏi ( T1) Trần Thị Tám 
Khuyến 

khích 

29 Hồng Sơn 
Bài 13: Thà chết chứ không 

chịu mất nước 
Trần Văn Hiên 

Khuyến 

khích 

30 Bột Xuyên Bài giảng: Dẫn nhiệt Hoàng Thị Tỉnh 
Khuyến 

khích 

31 Lê Thanh B 
Bài 2: Một số loại hoa, cây 

cảnh phổ biến (Tiết 2) 

Đặng Thị Hồng 

Hạnh 

Khuyến 

khích 

32 Hùng Tiến Bài 3: Máy tính và em  Nguyễn Thị Sửu 
Khuyến 

khích 

33 Phù Lưu Tế Bài 14. Em học vẽ (Tiết 1) Nguyễn Thị Hà 
Khuyến 

khích 



34 Hợp Tiến B Bài 17 : Biểu đồ linh hoạt 

Nguyễn Thị Huế - 

Bùi Đình Lượng- 

Nguyễn Thị Tuyết 

Khuyến 

khích 

35 Phùng Xá 

Bài luyện tập mở rộng vốn 

từ ve tình cảm bạn bè. Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi, dấu 

chấm than 

Nguyễn Thị Hương 

Thảo 

Khuyến 

khích 

36 Hương Sơn B 

Bài 20. Luyện tập: Mở rộng 

vốn từ về người thân; Dấu 

hai chấm 

Hoàng Thị Loan - 

Bùi Phương Thảo 

Khuyến 

khích 

37 Hợp Tiến A 
Bài 1: Các thành phần của 

máy tính 
Hà Thị Ánh 

Khuyến 

khích 

38 Hợp Tiến A 
Bài 6: Sử dụng phần mềm 

khi được phép 
Hà Thị Ánh 

Khuyến 

khích 

39 Lê Thanh A Cô giáo lớp em Vũ Thị Huyên 
Khuyến 

khích 

40 Đại Hưng 

Chủ đề: Cộng đồng địa 

phương. Bài 8: Đường và 

phương tiện giao thông 

Hoàng Thị Hoa 
Khuyến 

khích 

41 Vạn Kim 
Một số loài hoa, cây cảnh 

phổ biến (Tiết 1) 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Khuyến 

khích 

42 Phúc Lâm 
Bài 1:Bình tưới nước nhỏ 

giọt tự động 
Kim Thị Son 

Khuyến 

khích 

43 Xuy Xá 
Bài 7: Đèn tín hiệu và biển 

báo giao thông 

Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 

Khuyến 

khích 

44 Hợp Tiến B 
Bài 14: Sử dụng trang phục 

hàng ngày . 

Lê Thị Mỹ , Trần Thị 

Hoàn , Trần Thị 

Nhung 

Khuyến 

khích 

 



DANH SÁCH SẢN PHẨM, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐẠT GIẢI 

NGÀY HỘI CNTT-STEM HUYỆN MỸ ĐỨC - NĂM HỌC 2023-2024 

CẤP HỌC THCS 

(Kèm theo quyết định số:     /QĐ-PGD&ĐT  ngày         /02/2024 

của Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức)     
 

TT Đơn vị Tên sản phẩm 
Tên tác giả (nhóm 

tác giả) 
Giải 

1 Phù Lưu Tế Bài 3: Thời gian trong lịch sử 

Đỗ Thị Hương,Phạm 

Thị Uyên,Nguyễn 

Thị Xuân Thương  

Nhất 

2 Bột Xuyên 
Bài 39: Sinh sản vô tính ở 

sinh vật 
Đặng Thị Sinh Nhất 

3 
TH&THCS 

Mỹ Đức 

Bài 28: Mối quan hệ giữa 

con người và thiên nhiên 

Đỗ Thị Hạnh; 

Nguyễn Văn Quang 
Nhất 

4 Hợp Tiến 
Trái đất - Hành tinh của hệ 

mặt trời 
Nguyễn Thị Yến Nhất 

5 Đại Hưng 

Hình chữ nhật. Hình thoi. 

Hình bình hành. Hình thang 

cân (tiết 2) 

Đào Thị Thùy Trang Nhì 

6 Phúc Lâm 

Period 55 : Unit 7: 

ENVIRONMENT 

PROTECTION - Lesson 1: 

Getting Started  

 
Nhì 

7 Xuy Xá 
Bài 15:Tiết 1- Lớp vỏ khí 

của Trái đất. Khí áp và gió 
Hoàng Thúy Hoa Nhì 

8 Tuy Lai A 
Tiết 45, Unit 5. Lesson 1 - 

Task 1,2,3 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Nhì 

9 
TH&THCS 

Mỹ Đức 

Bài 11- Tiết 1. Ước chung. 

Ước chung lớn nhất 

Nguyễn Thị Hằng; 

Nguyễn Thị Phượng; 

Lê Văn Trường 

Nhì 

10 Tuy Lai 
Máy pha chế đồ uống tự 

động 
Lê Văn Hưng Ba 

11 Phù Lưu Tế 
Bài 21: Hình có trục đối 

xứng 

Đỗ Thị Chinh,Đỗ 

Tiến Lâm,Nguyễn 

Thị Xuân Thương  

Ba 

12 Đại Nghĩa Hình có trục đối xứng 
Nguyễn Thị Mỹ 

Bình  
Ba 

13 Hồng Sơn unit 5. lesson 6: Skills Nguyễn Văn Triện Ba 

14 Đại Hưng Bài 11: Tạo bài trình chiếu Đỗ Thị Yến Ba 

15 An Mỹ Hoa cầu vồng Tạ Kim Ngân Ba 

16 Hương Sơn Tập hợp số tự nhiên ( Tiết 1) Lại Thị Hồng Thu Ba 



17 Hồng Sơn 
Bài 12. Trình bày thông tin ở 

dạng bảng (tiết 1) 
Nguyễn Thị Hương Ba 

18 Bột Xuyên 

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. 

Các mảng kiến tạo. Núi lửa 

và động đất 

Phạm Thị Hậu Ba 

19 Đại Nghĩa Bài 4: Khí hậu Việt Nam Đỗ Tiến Nhận Ba 

20 Phùng Xá Bài 5: Ứng xử trên mạng Nguyễn Thị Ánh 
Khuyến 

khích 

21 Đồng Tâm Khối lượng riêng 
Trần Văn Thông; 

Đào Anh Tuấn 

Khuyến 

khích 

22 An Phú Rừng nhiệt đới Đỗ Thị Nguyệt 
Khuyến 

khích 

23 Mỹ Thành 

Bài 36: Khái quát về sinh 

trưởng và phát triển ở sinh 

vật 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 

Khuyến 

khích 

24 Lê Thanh 
Bác Hồ với Đảng bộ và nhân 

dân Mỹ Đức 
Bùi Diễm Liên 

Khuyến 

khích 

25 Hợp Thanh 

Luyện tập: Giải bài toán 

bằng cách lập hệ phương 

trình 

Nguyễn Thị Hà; 

Trần Thu Thủy,  Vũ 

Thị Linh 

Khuyến 

khích 

26 Vạn Kim 
Bài 17: Lực đẩy 

ARCHIMEDES 
Đinh Thị Thoan 

Khuyến 

khích 

27 Hương Sơn 

Chủ đề vật sống: Bài 12: Tế 

bào - Đơn vị cơ sở của sự 

sống 

Vũ Thị Nguyệt 
Khuyến 

khích 

28 Thượng Lâm Thực phẩm và dinh dưỡng Phạm Thị Phương 
Khuyến 

khích 

29 Hợp Thanh 
Bài 7: Tiết 86 - 87: Cuộc 

chạm trán trên đại dương  
Trần Thị Thu Trang 

Khuyến 

khích 

30 An Mỹ 
Trang phục trong đời sống 

(Tiết 1) 
Phạm Thị Tân 

Khuyến 

khích 

31 Hợp Tiến Bài 4: Giai điệu đất nước Phan Thị Ngọc Anh 
Khuyến 

khích 

32 Phúc Lâm 

Bài 7: Tin yêu và ước vọng - 

Thơ tự do. Tiết 85,86: Đồng 

chí 

Dương Thị Lý, 

Phạm Thị Thúy Diệu 

Khuyến 

khích 

33 Hùng Tiến 
Bài 3: Cội nguồn yêu 

thương. Văn bản Quê hương  

Trần Thị Ngân, Đào 

Hoa Mỹ Bình 

Khuyến 

khích 
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